Ngày soạn: 20/10/2025
Ngày dạy:  27/10/2025
BÀI 3: HỒN NƯỚC NẰM TRONG TIẾNG MẸ CHA

TIẾT 29. ĐỌC VĂN BẢN 2:
LỤC VÂN TIÊN ĐÁNH CƯỚP, CỨU KIỀU NGUYỆT NGA 
(Trích "Truyện Lục Vân Tiên" của Nguyễn Đình Chiểu)

I. Mục tiêu cần đạt

1. Về năng lực

a. Năng lực đặc thù:

- Đọc – hiểu một đọan trích truyện thơ

- Nhận diện và hiểu được vẻ đẹp của hình tượng nhân vật lí tưởng theo quan niệm 

 đạo đức mà Nguyễn Đình Chiểu đó khắc họa trong đoạn trích. 

- Cảm nhận được vẻ đẹp của hình tượng nhân vật lí tưởng theo quan niệm đạo đức 

  của Nguyễn Đình Chiểu đó khắc họa trong đoạn trích.

b. Năng lực chung:

- Năng lực tự chủ và tự học      

- Năng lực giao tiếp và hợp tác

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo

2. Về phẩm chất:

- Yêu nước: Yêu gia đình, quê hương.

- Nhân ái: Yêu mọi người xung quanh.

- Chăm chỉ: Chịu khó học tập bộ môn.

- Trách nhiệm: Có thái độ đúng đắn trong cuộc sống trước những khó khăn hoạn nạn của người khác 
II. Thiết bị dạy học và học liệu
 1. Thiết bị dạy học
- Kế hoạch bài dạy, clip về nhà thơ Nguyễn Đình Chiểu

 - Hình ảnh, phiếu học tập

2. Học liệu: - SGK, SGV, tư liệu, học liệu số

III. Tiến trình tổ chức các hoạt động dạy - học:
1/ Hoạt động 1: Mở đầu

a. Mục tiêu: Tạo hứng thú cho học sinh kết nối vào nội dung bài học 

b. Tổ chức thực hiện: 

* Chuyển giao nhiệm vụ học tập:

Cách 1: Gv phát phiếu học tập cho hs (mỗi bàn là một nhóm):

? Kể tên một số tác phẩm trong đó có nhân vật hiền lành gặp may mắn, hạnh phúc và nhân vật độc ác bị trừng trị thích đáng mà em biết.

? Hệ thống nhân vật này thể hiện quan niệm và ước mơ gì của nhân dân? Và chủ yếu ở thể loại nào?

	Tên tác phẩm
	Nhân vật hiền lành gặp may mắn, hạnh phúc
	Nhân vật độc ác bị trừng trị thích đáng

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	 
	 
	 


*Thực hiện nhiệm vụ: - Học sinh suy nghĩ và chuẩn bị câu trả lời
 - Giáo viên quan sát

* Báo cáo, thảo luận:

- Gv yêu cầu 1 số Hs trình bày kết 

- Học sinh trình bày kết quả

- Các Hs khác nhận xét, đánh giá, bổ sung

Dự kiến sản phẩm: 

	Tên tác phẩm
	Nhân vệt hiền lành gặp may mắn, hạnh phúc
	Nhân vật độc ác bị trừng trị thích đáng

	Tấm Cám
	Tấm
	Mẹ con Cám

	Sọ Dừa
	Mẹ Sọ Dừa, Sọ Dừa, cô con gái út (vợ Sọ Dừa)
	Hai cô chị vợ Sọ Dừa

	Thạch Sanh
	Thạch Sanh
	Mẹ con Lí Thông

	Cây khế
	Vợ chồng người em
	Vợ chồng người anh


HS: Hệ thống nhân vật này thể hiện quan niệm và ước mơ về cuộc chiến giữa cái thiện với cái ác, cái thiện sẽ chiến thắng, người hiền gặp lành của nhân dân ta. Điều này được gửi gắm chủ yếu ở thể loại truyện cổ tích.
      Dẫn vào bài: Ước mơ về xã hội công bằng, cái xấu cái ác bị trừng trị, người ở hiền thì sẽ gặp lành là ước mơ ngàn đời của nhân dân ta. Ước mơ ấy không chỉ được gửi gắm qua truyện cổ tích mà còn được cụ Đồ Chiểu gửi gắm trong “ Truyện Lục Vân Tiên", đặc biệt là ở đoạn trích "Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga". Bài học hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu đoạn trích để thấy được điều này.
2. Hoạt động 2: hình thành kiến thức mới

Hoạt động 1: Tìm hiểu chung 

a. Mục tiêu: 

+ Những hiểu biết bước đầu về tác giả NĐC và tác phẩm Truyện Lục Vân Tiên . Thể loại thơ lục bát truyền thống của dân tộc qua tác phẩm Truyện Lục  Vân Tiên. Những hiểu biết bước đầu về nhân vật, sự kiện, cốt truyện trong tác phẩm  Truyện Lục Vân Tiên. Khát vọng cứu người, giúp đời của tác giả và phẩm chất của hai nhân vật Lục Vân Tiên và Kiều Nguyệt Nga.
b. Tổ chức thực hiện: 


	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	NỘI DUNG

	Nhiệm vụ 1: Đọc văn bản

B1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
Gv yêu cầu học sinh hoạt động cá nhân thực hành đọc văn bản

- Học sinh tiếp nhận nhiệm vụ: Lắng nghe yêu cầu

 B2. Thực hiện nhiệm vụ:

- GV tổ chức cho học sinh đọc văn bản

- Đọc to, rõ ràng, diễn cảm, thể hiện được tâm trạng, cảm xúc của các nhân vật

- Chú ý sử dụng chiến lược đọc theo dõi, hình dung
Gọi HS đọc chú thích (Sgk) Tìm hiểu chú thích:

+ HS trao đổi với bạn bên cạnh về những từ ngữ mình không hiểu hoặc hiểu chưa rõ ràng bằng cách dự đoán nghĩa của từ trong ngữ cảnh

GV chiếu chân dung tác giả.- HS quan sát chân dung tác giả, hình ảnh sách…

- HS đọc thông tin về tác giả, văn bản.

- GV phát phiếu bài tập, yêu cầu HS làm việc nhóm để điền thông tin vào phiếu bài tập.

- Sau khi HS thực hiện xong từng nhiệm vụ, GV nhận xét và chốt lại.

Phiếu bài tập:
Tác phẩm: Truyện Lục Vân Tiên 
Tác giả
Hoàn cảnh ra đời
Kết cấu tác phẩm
Vị trí đoạn trích
Phương thức biểu đạt
Bố cục đoạn trích
B3. Báo cáo, thảo luận:

- Gv gọi một số Hs đọc 

- Học sinh đọc

- Học sinh khác nhận xét, đánh giá 

* Dự kiến sản phẩm

Tác phẩm: Truyện Lục Vân Tiên 
Tác giả
 NĐC (1822-1888), quê Gia Định

Hoàn cảnh ra đời:
Khoảng những năm 50 thế kỉ XIX
Kết cấu tác phẩm
Gồm 2082 câu, có 4 phần 
+ Lục Vân Tiên đánh cướp cứu KNN
+ Lục Vân Tiên gặp nạn

+ Lục Vân Tiên gặp nạn được cứu.

+ Lục Vân Tiên gặp KNN, sum vầy 
hạnh phúc.
Vị trí đoạn trích
Nằm ở phần đầu của truyện.

Phương thức biểu đạt
Tự sự kết hợp với m.tả và biểu cảm
Bố cục đoạn trích
+ Phần 1: (14 câu đầu): Lục Vân 
Tiên đánh  cướp.
Phần 2:(Còn lại): Cuộc trò 

chuyện giữa Lục Vân Tiên 

và Kiều Nguyệt Nga
B4. Kết luận, nhận định:

- Gv nhận xét, điều chỉnh cách đọc, giọng đọc
	I. Đọc- Tìm hiểu chung

1. Đọc, chú thích

2. Tìm hiểu chung

a. Tác giả
- NĐC (1822-1888), quê Gia Định, con một viên quan nhỏ

- C.đời nhiều đau khổ: sự nghiệp dang dở, bị mù lòa, bị từ hôn

- Là người có nhân cách cao cả, nghị lực sống phi thường

- Có lòng yêu nước, thương dân và căm thù giặc

- Là nhà thơ lớn của dân tộc
b. Tác phẩm: 
b.1 Truyện Lục Vân Tiên
 - Thể loại: Truyện thơ Nôm

- Hoàn cảnh sáng tác: Viết vào khoảng những năm 50 thế kỉ XIX (trước khi thực dân P xâm lược). 

- Kết cấu: Gồm 2082 câu, viết bằng chữ Nôm, theo kết cấu chương hồi. Gồm 4 phần :

+ Lục Vân Tiên đánh cướp cứu Kiều Nguyệt Nga

+ Lục Vân Tiên gặp nạn

+ Lục Vân Tiên gặp nạn được cứu.

+ Lục Vân Tiên gặp Kiểu Nguyệt  Nga, sum vầy, hạnh phúc

b.2  Đoạn trích:

LVTĐCCKNN

- Vị trí đoạn trích: 

+ Gồm 58 câu, nằm ở phần đầu của truyện.

- Phương thức biểu đạt: tự sự kết hợp với m.tả và biểu cảm
- Bố cục

+ Phần 1: (14 câu đầu): Lục Vân Tiên đánh  cướp.
Phần 2: (Còn lại): Cuộc trò 

chuyện giữa Lục Vân Tiên 

và Kiều Nguyệt Nga

	II, Khám phá văn bản
a. Mục tiêu: qua lời trò truyện với KNN hiểu thêm về vẻ đẹp của Vân Tiên

b. Tổ chức thực hiện:

	Nhiệm vụ 2: Tìm hiểu nhân vật Lục vân Tiên


	II. Khám phá văn bản

1. Nhân vật Lục Vân Tiên



	B1. Chuyển giao nhiệm vụ :
? Nh©n vËt LVT xuÊt hiÖn ë mÊy c¶nh? lµ nh÷ng c¶nh nµo?

- 2 c¶nh: C¶nh ®¸nh c­íp vµ gÆp ng­êi bÞ n¹n.
GV: Ngay tr­íc ®o¹n trÝch nµy lµ c¶nh LVT thÊy nh©n d©n khèn khæ ch¹y vµo rõng. Chµng dõng l¹i hái han th× ®­îc biÕt ë ®ã cã bän c­íp Phong Lai hung h·n ®ang hoµnh hµnh, mäi ng­êi khuyªn chµng kh«ng nªn tù chuèc vµo th©n, nh­ng chµng vÉn quyÕt ®Þnh. 

       “ T«i xin ra søc anh hµo

Cøu ng­êi cho khái lao ®ao buæi nµy”.

Thảo luận nhóm
( 7 phút)
1. Theo em, Lục Vân tiên đánh cướp trong hoàn cảnh như thế nào?
2. Chàng đã có hành động ra sao. Em có nhận xét gì về hành động ấy?
3. Chàng đã có lời nói như thế nào?
4. Kết quả của của trận đánh là gì?
5. Để xây dựng hình ảnh Lục Vân Tiên trong cảnh đánh cướp, tác giả đã sử dụng nghệ thuật tiêu biểu nào? 
6. Qua đó em thấy Lục Vân Tiên là người như thế nào?
	a. Trong cảnh  đánh cướp:



	B2. Thực hiện nhiệm vụ:

- HS hoạt động theo nhóm, ghi kết quả vào bảng phụ theo mẫu

B3. Báo cáo, thảo luận:

- GV gọi đại diện 1 nhóm trưởng của 1 nhóm lên trình bày kết quả của nhóm.

- Yêu cầu các nhóm còn lại nhận xét, bổ sung sản phẩm của nhóm trên bảng.

* Dự kiến sp
1. Theo em, Lục Vân tiên đánh cướp trong hoàn cảnh như thế nào?

+ Chỉ có một mình

+ Trong tay không có vũ khí
2. Chàng đã có lời nói và hành động ra sao?

- Lời nói: bớ đảng -> tuyên chiến
- Hành động: bẻ cây làm gậy, tả đột hữu xung 

-> khẩn trương, ko chút do dự, tính toán

 3. Kết quả của của trận đánh là gì?
- Đánh tan bọn cướp
4. Để xây dựng hình ảnh LVT trong cảnh đánh cướp, tác giả đã sử dụng nghệ thuật gì?
 Để xây dựng hình ảnh VT đánh cướp tác giả đã

 sử dụng nghệ thuật: So sánh, kết hợp với 

động từ mạnh.
5. Lục Vân Tiên là người như thế nào?
=> LVT tài ba, dũng cảm, bất chấp hiểm

 nguy, có tinh thần nghĩa hiệp.
B4. Kết luận, nhận định:

- GV yêu cầu các nhóm đổi chéo kết quả cho nhau

Gi¶ng b×nh: VT hiện lên như một dũng tướng tài ba, bất chấp kẻ thù hung tợn. Hành động của chàng chứng tỏ cái đức của con người "vị nghĩa vong thân" (vì việc nghĩa mà quên cả tính mạng của bản thân), chứng tỏ cái tài của bậc anh hùng và sức mạnh bênh vực kẻ yếu, chiến thắng những thế lực tàn bạo.

Bình nâng cao: Hình ảnh chàng khiến ta liên

tưởng đến những anh hùng nghĩa hiệp an dân trừ bạo, tài mạo song toàn, sức khoẻ vô địch như nhân vật Thạch Sanh cứu công chúa Quỳnh Nga, Võ Tòng, Lỗ Trí Thâm trong truyện Thuỷ Hử. Ta thấy ở VT đã thực hiện đúng một nét đẹp trong tư tưởng của nhân dân ta đó là:

"Thương người như thể thương thân". 
Hành động LVT cũng đã thể hiện rõ quan niệm văn chương của Nguyễn Đình Chiểu:
“Chở bao nhiêu đạo thuyền không khẳm

  Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà”.

    Đó cũng là thể hiện ước nguyện của nhân dân ta trong thời buổi xã hội những nhiễu, có một người đứng ra bênh vực họ, trừng trị cái ác. VT đánh cướp bằng vũ khí thô sơ nhưng đã thắng. Đó là niềm tin là ước vọng của người dân thời đó. Cái thiện thắng cái ác, sức mạnh chính nghĩa sẽ thắng gian tà. 

?Thông qua cảnh đánh cướp của Lục Vân Tiên, em rút ra được bài học gì?

HS: Trong cuộc sống phải biết giúp đỡ những người gặp khó khăn.
Gv: Quả đúng như vậy các em ạ. Qua cảnh đánh cướp cứu người của LVT, tác giả muốn nhắn nhủ đến người đọc bài học về sự giúp đỡ những người gặp khó khăn, hoạn nạn trong cuộc sống. Đây chính là quan niệm về người anh hùng sinh ra để làm việc nghĩa giúp dân lành. Tinh thần này vẫn còn nguyên giá trị. Ngày nay, chúng ta bắt gặp rất nhiều các hiệp sĩ đường phố, các tình nguyện viên như: Đội an toàn Tổ  Quốc; Mô hình hiệp sĩ chống tội phạm, những LVT giữa đời thường; Nhóm hiệp sĩ góp 100 triệu đồng để mua đá xây dựng Trường Sa ở nhà hát hoà bình tại Tp HCM. Chúng ta còn biết đến ông Nguyễn Văn Hùng là tổ trưởng tổ tuần tra chuyên trách ở Thanh Xuân Hà Nội , ông từng có quan niệm: “Đã cứu người thì không sợ, đã sợ thì không nên làm”.
=>Đây chính là hình ảnh những người anh hùng Lục Vân Tiên giữa đời thường khiến chúng ta vô cùng ngưỡng mộ.
	=> So sánh, thành ngữ kết hợp với động từ mạnh.
=> LVT tài ba, dũng cảm, bất chấp hiểm nguy, có tinh thần nghĩa hiệp.



3. Hoạt động 3: Luyện tập
a) Mục tiêu: Học sinh vận dụng kiến thức đã học vào giải bài tập

b) Tổ chức thực hiện: 

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	NỘI DUNG

	B1. Chuyển giao nhiệm vụ:

 GV phát phiếu bài tập.

GV yêu cầu HS làm phiếu học tập sau:

B2. Thực hiện nhiệm vụ:- HS suy nghĩ, hình thành và triển khai ý tưởng, tư duy độc lập…
B3. Báo cáo, thảo luận:

- GV gọi bất kì cá nhân nào trình bày kết quả.

B4. Kết luận, nhận định:

- HS, GV đánh giá, nhận xét.
	Câu 1. Truyện Lục Vân tiên thuộc thể loại nào?
A. Truyện thơ Nôm
B. Truyện ngắn
C. Tiểu thuyết
D. Hồi kí
Câu 2. Hai câu thơ sau sử dụng biện pháp tu từ nào?
“Vân Tiên tả đột hữu xông
Khác nào Triệu Tử phá vòng Đương Dang”
A. Nhân hóa 
B. So sánh
C. Ẩn dụ
D. Nói quá



4. Hoạt động 4: Vận dụng
a) Mục tiêu: Giúp HS khắc sâu kiến thức đã học.

b) Tổ chức thực hiện: 

B1. Giao nhiệm vụ học tập:  Viết đoạn văn từ 5-7 câu nêu cảm nhận của em về nhân vật LVT trong cảnh đánh cướp. 

B2.Thực hiện nhiệm vụ: HS suy nghĩ, hình thành và triển khai ý tưởng, tư duy độc lập…
B3. Báo cáo, thảo luận:

GV gọi bất kì cá nhân nào trình bày kết quả.

- HS,đánh giá, nhận xét.
B4. Kết luận, nhận định:

- Gv nhận xét, bổ sung, cho điểm
Kí duyệt: Ngày 24 tháng 10 năm 2025
